
Nhiệm vụ được giao

Chuyên môn

1 Nguyễn Thị Khuyên 19/07/1983 CH GDMN

2 Bùi Thị Liễu 25' /8 /1984 ĐH GDMN

3 Nguyễn Thị Thắm 5'/5/1976 ĐH GDMN

1 Phạm Thị Hoa 24/6/1982 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng A - TTCM

2 Nguyễn Thị Châm 8/03/1977 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng A

3 Nguyễn Thị Nhinh 9/9/1969 ĐH GDMN  GV dạy  25-36 Tháng B

4 Vũ Thị Miền 11/04/1986 ĐH GDMN  GV dạy  25-36 Tháng B

5 Phạm Thị Dịu 23/05/1990 ĐH GDMN GV dạy  3 T uổi A - TTCM

6 Nguyễn Thị Nguyên 08/9/1997 ĐH GDMN GV dạy 3Tuổi A

7 Lê Thị Duyên 25/5/1984 ĐH GDMN GV dạy 3Tuổi B

8 Phạm Thị Luyên 24/4/1983 ĐH GDMN GV dạy  4 Tuổi A - TTCM

9 Nguyễn Thị  Hiền 30/11/1988 ĐH GDMN GV dạy  4 Tuổi A

10 Vũ Thị Uyên 15/2/1988 ĐH GDMN GV dạy  4 Tuổi B

11 Nguyễn Thị Vân 13/8/1985 ĐH GDMN GV dạy 4 Tuổi B

12 Nguyễn Thị Hằng 27/7/1971 ĐH GDMN GV dạy  5 Tuổi A - TTCM

13 Đỗ Thị Huyền Trang 11/10/1994 ĐH GDMN GV dạy  5 Tuổi A 

14 Phạm Thanh Hoài 27/9/1982 ĐH GDMN GV dạy 5 Tuổi B - TPCM

15 Nguyễn Thị Non 13/7/1983 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng C 

16 Phạm Thị Dịu 24/11/1975 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng C 

17 Phạm Thị Liên 12/12/1996 CĐ GDMN GV dạy 3 Tuổi C

18 Đoàn Thị Nền 12/11/1992 ĐH GDMN GV dạy  3 Tuổi C

19 Trần Thị Thủy 14/5/1993 ĐH GDMN GV dạy 4 Tuổi C

20 Đoàn Thị Ngọc Huệ 12/01/1995 ĐH GDMN GV dạy 4 Tuổi C

21 Nguyễn Thu Thảo 23/2/1990 ĐH GDMN GV dạy  5 Tuổi C

22 Vũ Thị Dịu 26/4/1980 ĐH GDMN GV dạy 5 Tuổi C

23 Đoàn Thị  Như 06/02/1976 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng D 

24 Phạm Thị Mến 29/3/1990 ĐH GDMN GV dạy  25-36 Tháng D 

25 Phạm Thị Hằng Vui 03/05/1972 ĐH GDMN GV dạy 3 Tuổi D - TPCM

26 Phạm Thị Cúc 23/9/1990 ĐH GDMN GV dạy 3 Tuổi D

27 Hoàng Thị Nhung 29/3/1992 ĐH GDMN GV dạy 4 Tuổi D
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 I. Biên chế



28 Hoàng  Thị Yến 17/3/1983 ĐH GDMN GV dạy  5 Tuổi D

29 Trần Thị Diên 10/11/1993 ĐH GDMN GV dạy  5 Tuổi D

1 Vũ Thị Thu Hà 11/05/1987 ĐH KT Kế toán  - TTVP

1 Phạm Thị Thế 1983 TC NV nuôi dưỡng

2 Vũ Thị Hà 1977 SC NV nuôi dưỡng

3 Phạm Thị Thủy 1965 SC NV nuôi dưỡng

5 Nguyễn Văn Bắc 1958  NV Bảo vệ

6 Đoàn Văn Ngọc 1944  NV Bảo vệ

7 Vũ Văn Tuyền 1989  NV Bảo vệ

Gia Lộc, ngày  01 tháng 06 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Cúc Nguyễn Thị Khuyên

II. Hợp đồng

Nhân Viên


